
Mẫu số 02 

SỐ LIỆU VỀ HIỆN VẬT 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SVHTTDL  ngày       tháng 9 năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh) 

 
 

 

TT 

 

 

Tên bảo tàng 

 Số liệu về hiện vật (tính đến ngày 31/8/2020) 

Tổng số hiện vật Trong đó   

 

Số lượng  

bộ sưu tập 

Số lượng hiện vật 

(theo Số đăng ký 

hiện vật) 

(1) 

Số lượng hiện vật 

(theo Sổ hiện vật 

tham khảo) 

(2) 

Số lượng hiện vật 

(theo Sổ nhập hiện 

vật tạm thời) 

(3) 

01 Bảo tàng tỉnh Bình Phước 13.665 8.710  4.955  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 04 

SỐ LIỆU VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số              /BC-SVHTTDL  ngày       tháng 9 năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh) 
 

TT Tên bảo tàng 

Số lượng biên chế được 

cấp có thẩm quyền giao 
Hiện trạng nguồn nhân lực (tính đến ngày 31/8/2020) 
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01 
Báo táng tỉnh 

Bình Phước 
29 24 5 25 23 5 6 0 0 22 1 0 1 21 0 1 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 01 

SỐ LIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-SVHTTDL  ngày       tháng 9 năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh) 
 

 

 

TT 

 

 

Tên bảo tàng 

Loại công trình Diện tích (m2) 

 

Diện tích 

thửa đất 

Diện tích sử dụng 

Công 

trình xây 

dựng mới 

Cải tạo 

từ công 

trình cũ 

Năm 

xây 

dựng/ 

cải tạo 

Diện tích 

trưng bày 

Diện tích 

kho bảo 

quản 

diện tích 

khu vực 

làm việc 

Diện tích 

trưng 

bày ngoài 

trời 

Diện tích 

sử dụng 

khác 

01 Bảo tàng tỉnh 

Bình Phước 

Chưa có 

đang làm 

việc chung 

với ba đơn 

vị 

X 2020 0 700m2 100m2 100m2 0 100m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 03 

SỐ LIỆU VỀ KHÁCH THAM QUAN VÀ THU PHÍ TỪ KHÁCH THAM QUAN 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số               /BC-SVHTTDL  ngày       tháng 9 năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh) 
 

TT Tên 

bảo 

tàng 

 

Số lượt khách tham quan (lượt người)/Thu từ phí tham quan (VNĐ) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Khách 

tham 

quan 

bảo 

tàng 

Khách tham 

quan trưng 

bày lưu 

động trong 

và ngoài 

nước 

Thu từ 

phí 

tham 

quan 

Khách 

tham 

quan 

bảo 

tàng 

Khách tham 

quan trưng 

bày lưu động 

trong và 

ngoài nước 

Thu 

từ phí 

tham 

quan 

Khách 

tham 

quan 

bảo 

tàng 

Khách 

tham quan 

trưng bày 

lưu động 

trong và 

ngoài nước 

Thu 

từ phí 

tham 

quan 

Khách 

tham 

quan 

bảo 

tàng 

Khách 

tham 

quan 

trưng 

bày lưu 

động 

trong và 

ngoài 

nước 

Thu 

từ phí 

tham 

quan 

Khách 

tham 

quan 

bảo 

tàng 

Khách 

tham 

quan 

trưng 

bày lưu 

động 

trong và 

ngoài 

nước 

Thu 

từ phí 

tham 

quan 

01 Bảo 

tàng 

tỉnh 

Bình 

Phước 

 

3.000 

 

5.360 

  

3.293 

 

3.935 

  

2.491 

 

684.428 

  

6.330 

 

13.125 

  

2.841 

  

 

Ghi chú: Năm 2018 cộng cả số lượng khách tham quan tại các đợt trưng bày tại các bảo tàng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 

(theo số liệu báo cáo của bảo tàng Dân tộc học, Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử)  
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